
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT DÙNG CHO GIẢNG DẠY, HỌC TẬP 

 

TT Tên công trình Số 
lượng 

Tổng 
diện 
tích 
(m2) 

Ghi chú 

I Phòng làm việc, khu hành chính và khu 
hiệu bộ 10 200  

II 

Các công trình xây dựng phục vụ hoạt 
động văn hóa, thể thao, giải trí và các 
công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ 
quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, 
sinh viên 

2 140  

1 Phòng hội trường 1 100  

2 Y tế 1 40  

III 
Phòng học, phòng thí nghiệm, phòng, 
xưởng thực hành, thực tập, cơ sở sản xuất 
thử nghiệm 

29 1.180  

1 Phòng học lý thuyết 18 720  

2 Phòng thực hành vi tính 2 100  

3 Phòng thực hành Giải phẫu - Sinh lý 1 40  

4 Phòng thực hành Y học cổ truyền 1 40  

5 Phòng thực hành Hóa Dược - Dược  1 40  

6 Phòng thực hành  1 40  

7 Phòng thực hành Điều dưỡng  1 40  

8 Phòng thực hành Quầy bán thuốc 1 40  



TT Tên công trình Số 
lượng 

Tổng 
diện 
tích 
(m2) 

Ghi chú 

9 Phòng thực hành Thực vật - dược liệu 1 40  

10 Phòng thực hành Bào chế 1 40  

11 Phòng pha chế - kho  1 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG  

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 
1 Nồi áp suất  Cái 2  
2 Nồi luộc dụng cụ  Cái 2  
3 Máy phun khí dung   Cái 2  
4 Bộ bóp bóng  Cái 2  
5 Bình oxy nhỏ 2m3 + Đồng hồ oxy  Cái 2  
6 Nẹp gỗ  ( bộ ) Bộ 2  
7 Cân sức khỏe  Cái 2  
8 Nhiệt kế thủy ngân  Cái 8  
9 Huyết áp thủy ngân  Cái 8  

10 Huyết áp đồng hồ  Cái 15  
11 Ống nghe  Cái 12  
12 Trụ treo dịch truyền  Cái 5  
13 Xe tiêm thuốc có hôc  ( 50 x 80 ) cm  Cái 5  
14 Xe tiêm thuốc có hôc  ( 30 x 40 ) cm  Cái 6  
15 Xe tiêm thuốc 2 tầng  ( 40 x 60 ) cm  Cái 3  
16 Tủ đầu giường  Cái 2  
17 Xe đẩy bệnh  Cái 2  
18 Cáng khiêng bệnh nhân  Cái 3  
19 Giường Inox  Cái 3  
20 Bốc thụt tháo  ( bộ ) Bộ 3  
21 Hộp chữ nhật trung  ( 22 x 10 x 5 ) cm  Cái 13  
22 Hộp chữ nhật nhỏ  ( 19 x 9 x 4 ) cm  Cái 11  
23 Hộp tròn lớn  ( 17 x 14 )  cm Cái 21  
24 Hộp tròn trung  ( 12  x 10 )  cm  Cái 19  
25 Hộp tròn nhỏ  ( 7 x 5 )  cm  Cái 26  
26 Chén chum   Cái 19  
27 Bình kềm lớn  ( 16 x 5 )  cm  Cái 17  
28 Bình kềm nhỏ  ( 12 x 5 ) cm Cái 10  
29 Kềm tiếp liệu  25cm Cái 9  
30 Kềm thẳng không mấu 16cm Cái 14  
31 Kềm cong 16cm Cái 8  



32 Nhíp  16cm Cái 12  
33 Kéo cắt băng đầu tù  Cái 10  
34 Kéo thẳng nhọn  Cái 14  
35 Kéo nhỏ cắt chỉ 12cm  Cái 11  
36 Mâm Inox lớn  ( 30 x 40 x 2 )  cm Cái 15  
37 Mâm Inox nhỏ  ( 23 x 33 x 2 )  cm  Cái 15  
38 Bồn hạt đậu lớn  Cái 10  
39 Bồn hạt đậu nhỏ  Cái 18  
40 Bồn hạt đậu dẹt  Cái 8  
41 Kim băng  Cái 9  
42 Bấm móng tay  Cái 4  
43 Mô hình tiêm bắp, tỉnh mạch tay  Cái 2  
44 Mô hình tiêm mông   Cái 2  
45 Mô hình người nam bằng composit  Cái 2  
46 Mô hình người nữ bằng nhựa  Cái 2  
47 Vòng đệm chống loét  Cái 9  
48 Bình chứa dịch dẫn lưu màng phổi  Cái 7  
49 Bô tiểu nữ  Cái 11  
50 Bô tiểu nam  Cái 7  
51 Bàn chải phẩu thuật  Cái 10  
52 Bàn chải đánh răng  Cái 7  
53 Lược  Cái 8  
54 Ly nhựa lớn  Cái 9  
55 Ly nhựa nhỏ  Cái 6  
56 Thau nhựa  Cái 7  
57 Thùng rác đạp chân  Cái 6  
58 Giỏ rác nhựa  Cái 5  
59 Thùng xô  Cái 8  
60 Áo mỗ  Cái 18  
61 Quần áo bệnh nhân ( bộ ) Bộ 12  
62 Vải trải giường  Cái 19  
63 Vải phủ  Cái 11  
64 Tấm lót  bằng nylon  Cái 6  
65 Áo gối  Cái 4  
66 Gối  Cái 3  
67 Mền bông  Cái 4  
68 Mền chỉ  Cái 19  
69 Khăn lông lớn  1.2 m Cái 3  
70 Khăn lông trung  80 cm Cái 18  
71 Khăn lông nhỏ  20 cm Cái 18  



72 Khăn trải mâm  Cái 25  
73 Khăn tam giác  Cái 12  
74 Tạp dề  Cái 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khoa Y 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN – Y TẾ CỘNG ĐỒNG 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ 
ĐVT SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Giường Inox  Cái 1  
2 Nệm mousse  Cái 1  
3 Máy đo huyết áp đồng hồ   Cái 2  
4 Nhiệt kế thủy ngân  Cái 1  
5 Mâm lớn  Cái 1  
6 Bồn hạt đậu Inox lớn  Cái 1  
7 Bồn hạt đậu Inox nhỏ  Cái 1  
8 Hộp tròn trung Inox  ( đụng gòn viên ) Cái 1  
9 Kéo thẳng nhọn 16 cm Cái 1  
10 Kéo cắt băng đầu tù  Cái 1  
11 Bình kềm  Cái 1  
12 Kềm thẳng không mấu  Cái 1  
13 Kềm thẳng có mấu  Cái 1  
14 Kềm cong không mấu  Cái 3  
15 Que đè lưỡi gỗ  Hộp 1  
16 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai  Cái 1  
17 Bộ tranh châm cứu  Bộ 8  
18 Mô hình huyệt vị nhĩ châm  Cái 1  
19 Mô hình huyệt vị bàn tay  Cái 1  
20 Mô hình huyệt vị bàn chân  Cái 1  
21 Hộp đựng kim châm cứu  Hộp 10  
22 Kim châm cứu  25 x 40 mm   (100 kim / hộp) Hộp 2   
23 Kim châm cứu  30 x 60 mm   (100 kim / hộp) Hộp 2   
24 Kim châm cứu hoa mai    Hộp 5   
25 Bình kềm tiêm  Cái 10  
26 Kềm thẳng không mấu  Cái 10  
27 Thau nhựa  40 cm  Cái 4  
28 Thau nhôm 45 cm Cái 2  
29 Chảo nhôm 45 cm Cái 2  
30 Đủa bếp lớn  ( khuấy dược liệu )  Bộ 2  
31 Xẻn nhôm   ( xào dược liệu )  2  
32 Chày + cối  ( bộ )   1  

   



TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khoa Y 
 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH TIỀN LÂM SÀNG 

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 
1 Nhiệt kế thủy ngân  Cái 5  
2 Nhiệt kế điện tử  Cái 2  
3 Huyết áp số tự động  Cái 3  
4 Trụ treo dịch truyền  Cái 4  
5 Xe tiêm thuốc 2 tầng  ( 40 x 60 ) cm  Cái 4  
6 Giường Inox  Cái 3  
7 Nệm mousse  Cái 3  
8 Bốc thụt tháo  ( bộ ) Bộ 4  
9 Hộp chữ nhật lớn  ( 33 x 18 x 5 )  cm Cái 8  

10 Hộp chữ nhật trung  ( 22 x 10 x 5 )  cm Cái 14  
11 Hộp chữ nhật nhỏ  ( 19 x 9 x 4 )   cm Cái 2  
12 Hộp chữ nhật nhỏ  ( 17 x 8 x 3 )  cm  Cái 4  
13 Hộp tròn nhỏ  ( 7 x 5 )  cm  Cái 15  
14 Chén chum   Cái 27  
15 Bình kềm lớn  ( 16 x 5 )  cm  Cái 8  
16 Bình kềm nhỏ  ( 12 x 5 ) cm Cái 1  
17 Kềm tiếp liệu  25cm Cái 8  
18 Kềm thẳng không mấu 16cm Cái 24  
19 Kềm cong 16cm Cái 28  
20 Kềm thẳng có mấu 16cm Cái 9  
21 Nhíp  16cm Cái 3  
22 Kéo cắt băng đầu tù  Cái 9  
23 Kéo thẳng nhọn  Cái 9  
24 Kéo nhỏ cắt chỉ 12cm  Cái 10  
25 Mâm Inox lớn  ( 30 x 40 x 2 )  cm Cái 18  
26 Mâm Inox nhỏ  ( 23 x 33 x 2 )  cm  Cái 16  
27 Bồn hạt đậu lớn  Cái 26  
28 Bồn hạt đậu nhỏ  Cái 4  
29 Thau nhôm  25 cm Cái 5  
30 Thau nhôm  15 cm Cái 3  
31 Quần áo bệnh nhân ( bộ ) Bộ 4  



32 Vải trải giường  Cái 8  
33 Vải phủ  Cái 4  
34 Tấm lót  bằng nylon  Cái 4  
35 Áo gối  Cái 3  
36 Gối  Cái 3  
37 Mền bông  Cái 1  
38 Khăn trải mâm  Cái 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khoa Y 

 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẨU SINH LÝ 

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 
1 Mô hình người nam  Cái 1  
2 Mô hình người nữ bằng nhựa  Cái 1  
3 Mô hình châm cứu  Cái 1  
4 Mô hình đùi + hông  Cái 4  
5 Mô hình bộ xương  Cái 1  
6 Mô hình xương chi trên   Cái 2  
7 Mô hình xương chi dưới  Cái 2  
8 Mô hình giải phẫu bộ não  Cái 1  
9 Mô hình giải phẫu mắt  Cái 2  

10 Mô hình giải phẫu tai  Cái 1  
11 Mô hình tim  Cái 1  
12 Mô hình phổi  Cái 1  
13 Mô hình giải phẩu phổi   Cái 1  
14 Mô hình dạ dày  Cái 1  
15 Mô hình bán thân Cái 1  
16 Mô hình giải phẩu cơ hàm, cơ cổ, động mạch cổ  Cái 1  
17 Mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa  Cái 1  
18 Mô hình cấu tạo da  Cái 1  
19 Mô hình quả thận   Cái 1  
20 Mô hình gan  Cái 1  
21 Mô hình tủy gai  Cái 1  
22 Mô hình xương cột sống  Cái 1  
23 Mô hình đài tử cung  Cái 1  
24 Mô hình giải phẫu bộ phận sinh dục nam Cái 1  
25 Mô hình thiết đồ cắt dọc khung xương chậu nam  Cái 1  
26 Mô hình thiết đồ cắt dọc khung xương chậu nữ  Cái 1  
27 Các tranh giải phẫu-sinh lý máu và tế bào máu Cái 1  
28 Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên Cái 1  
29 Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới Cái 1  
30 Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ Cái 1  
31 Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ tuần hoàn Cái 1  



32 Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ hô hấp Cái 1  
33 Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ tiết niệu Cái 1  
34 Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thần kinh Cái 1  
35 Các tranh giải phẫu-sinh lý răng miệng Cái 1  
36 Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thính giác Cái 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ 
ĐVT SỐ LƯỢNG GHI 

CHÚ 
1 Ghế tập tay - chân - kéo cổ - kéo tay  Bộ 1  
2 Giường kéo cột sống Inox  Cái 1  
3 Khung đi có ghế ngồi  Cái 1  
4 Gậy tập đi  3  chân  cái 1  
5 Xe đạp chân có kháng lực  Cái  1  
6 Dụng cụ kéo cổ bằng hơi  Bộ 1  
7 Massage gỗ đa năng  Cái 1  
8 Dụng cụ tập chân và kéo dãn gót  Bộ 1  
9 Đèn hồng ngoại  Cái 1  

10 Ghế tập đa năng cho người khuyết tật  Cái 1  
11 Tạ tay bằng nhựa loại 1 kg Cái 1  
12 Tạ tay bằng nhựa loại 2 kg Cái 1  
13 Tạ tay bằng nhựa loại 3 kg Cái 1  
14 Dụng cụ bóp tay càng mousse Cái 1  
15 Bóng Inox tập cơ tay  Cái 2  
16 Cầu thang tập đi bằng gỗ  Cái 1  
17 Thang gắn tường bằng sắt sơn  Cái 1  
18 Khung song song tập đi bằng sắt sơn  Cái 1  
19 Giường Inox  Cái 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH 
Khoa Y - Dược 

 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM 

TT TÊN THIẾT BI DỤNG CỤ ĐVT SỐ LƯỢNG  GHI CHÚ 

1 Cân phân tích Cái 1  

2 Giá buret Cái 17  

3 Buret Cái  10  

4 Khay ống nghiệm Cái 11  

5 Ống nghiệm nhỏ Cái 200  

6 Ống nghiệm ly tâm Cái 15  

7 Ống nghiệm lớn Cái 30  

8 Khay nhựa đựng dụng cụ Cái 10  

9 Bình nón nút mài 250ml Cái 15  

10 Bình nón 250ml Cái 30  

11 Bình định mức 100ml Cái 10  

12 Cốc có mỏ 100ml Cái 20  

13 Cốc có mỏ 250ml Cái 10  

14 Ống đong 5ml Cái 4  

15 Ống đong 10ml Cái 3  

16 Ống đong 25ml Cái 2  

17 Ống đong 100ml Cái 10  

18 Pipet bầu 2ml Cái 14  

19 Pipet bầu 5ml Cái 7  

20 Pipet bầu 10ml Cái 10  

21 Pipet bầu 20ml Cái 3  

22 Pipet bầu 25ml Cái 4  

23 Pipet bầu 50ml Cái 4  



24 Pipet khắc vạch 1ml Cái 7  

25 Pipet khắc vạch 2ml Cái 4  

26 Pipet khắc vạch 10ml Cái 10  

27 Đũa thủy tinh Cái 10  

28 Bình tia 500ml Cái 10  

29 Bếp điện Cái 2  

30 Bếp cách thủy Cái 2  

31 Kẹp ống nghiệm Cái 15  

32 Chén sứ Cái 5  

33 Đèn cồn Cái 15  

34 Đèn soi UV Cái 1  

35 Máy đo pH Cái 1  

36 Bình triển khai sắc ký Cái 10  

37 Giá phễu gỗ đôi Cái 3  

38 Chai nhỏ giọt trắng 60ml Cái 30  

39 Chai nhỏ giọt nâu 60ml Cái 30  

40 Chai nhỏ giọt trắng 125ml Cái 30  

41 Chai nhỏ giọt nâu 125ml Cái 30  

42 Quả bóp cao su Cái 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khoa Dược 

 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ 

TT TÊN THIẾT BỊ DỤNG CỤ ĐVT SỐ LƯỢNG  GHI CHÚ 

1 Máy ly tâm Cái 4  

2 Cân phân tích Cái 1  

3 Giá buret Cái 25  

4 Buret Cái  10  

5 Giá ống nghiệm Cái 13  

6 Ống nghiệm nhỏ Cái 240  

7 Ống nghiệm ly tâm Cái 50  

8 Ống nghiệm lớn Cái 30  

9 Khay nhựa đựng dụng cụ Cái 12  

10 Bình nón nút mài 250ml Cái 15  

11 Bình nón 250ml Cái 36  

12 Bình định mức 100ml Cái 12  

13 Cốc có mỏ 50ml Cái 30  

14 Cốc có mỏ 100ml Cái 24  

15 Cốc có mỏ 250ml Cái 12  

16 Ống đong 100ml Cái 12  

17 Pipet bầu 10ml Cái 12  

18 Pipet khắc vạch 10ml Cái 12  

19 Đũa thủy tinh Cái 12  

20 Quả bóp cao su  Cái 12  

21 Bình tia 500ml Cái 12  

22 Bếp cách thủy Cái 1  

23 Kẹp ống nghiệm Cái 15  

24 Kẹp càng Cái 12  

26 Thau nhựa tròn nhỏ Cái 10  

27 Cối chày sứ nhỏ Cái 1  



28 Nhiệt kế thủy ngân 250 °C Cái 12  

29 Nhíp gắp Cái 12  

30 Đèn cồn Cái 15  

31 Kéo inox Cái 5  

32 Giá phễu gỗ đôi Cái 3  

33 Chai nhỏ giọt trắng 60ml Cái 30  

34 Chai nhỏ giọt nâu 60ml Cái 30  

35 Chai nhỏ giọt trắng 125ml Cái 30  

36 Chai nhỏ giọt nâu 125ml Cái 30  

37 Quả bóp cao su Cái 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khoa Dược 

 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH THỰC VẬT – DƯỢC LIỆU 

TT TÊN THIẾT BỊ DỤNG CỤ ĐVT SỐ LƯỢNG  GHI CHÚ 

1 Bếp cách thủy Cái 3  

2 Bếp  điện Cái 3  

3 Cân điện tử Cái 2  

4 Cân đồng hồ Cái 1  

5 Cân 2 đĩa (210g) Cái 20  

6 Phiểu  thủy tinh Cái 8  

7 Kính hiển vi điện Cái 10  

8 Kính hiển vi năng lượng Cái 10  

9 Ly có chân 100 ml Cái 14  

10 Ống đong 100ml Cái 5  

11 Ống đong 50ml Cái 5  

12 Ống đong 5ml Cái 7  

13 Bình nón  Cái 10  

14 Bình lắng gạn Cái 20  

15 Cốc có mỏ 250ml Cái 4  

16 Cốc có mỏ 100ml Cái 15  

17 Cốc có mỏ 500ml Cái 1  

18 Lọ thủy tinh nút mài 500ml Cái 15  

19 Lọ thủy tinh nút mài 300ml Cái 20  

20 Lọ thủy tinh nút mài 200ml Cái 30  

21 Khay nhựa Cái 13  

22 Rổ nhựa lớn Cái 5  

23 Kẹp Cái 10  

24 Giá lọc Cái 4  

26 Giá ông nghiệm Cái 10  



27 Ghé nhựa Cái 37  

28 Hộp nhựa 5 kg Cái 5  

29 Hộp nhựa 2 kg Cái 7  

30 Hộp nhựa 0,5 kg Cái 150  

31 Cối chày sứ lớn Cái 7  

32 Cối sứ  nhỏ Cái 3  

33 Cối thủy tinh Cái 6  

34 Cối inox Cái 2  

35 Chén sứ Cái 10  

36 Chảo  Cái 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khoa Dược 

 

 

TRANG THIẾT BỊ  

PHÒNG THỰC HÀNH BÀO CHẾ 

TT TÊN THIẾT BỊ DỤNG CỤ ĐVT SỐ LƯỢNG  GHI CHÚ 

1 Tủ sấy Cái 1  

2 Bếp cách thủy Cái 1  

3 Bếp điện Cái 4  

4 Cân kỹ thuật Cái 2  

5 Cân 2 đĩa (210g) Cái 20  

6 Bình nước cất Cái 10  

7 Khuôn thuốc đạn Cái 1  

8 Khuôn thuốc trứng Cái 1  

9 Khuôn thuốc viên Cái 10  

10 Rây cốm Cái 10  

11 Ống đong 500ml Cái 5  

12 Ống đong 250ml Cái 8  

13 Ống đong 100ml Cái 10  

14 Ống đong 10ml Cái 10  

15 Ống đong 5ml Cái 10  

16 Đũa thủy tinh Cái 15  

17 Ly có chân Cái 30  

18 Cốc có mò 250ml Cái 10  

19 Cốc có mỏ 150ml  Cái 20  

20 Cối chày sứ Cái 15  

21 Cối chày thủy tinh Cái 5  

22 Phễu lọc Cái 6  

23 Chai lọ đựng hóa chất các loại Cái 250  

24 Ống hút các  loại Cái 20  

26 Bình nón 150ml Cái 12  



27 Pipet bầu 10ml Cái 5  

28 Pipet khắc vạch 10ml Cái 5  

29 Chai thủy tinh trong miệng hẹp 250 ml Cái 5  

30 Chai thủy tinh trong miệng hẹp 500 ml Cái 5  

31 Chai thủy tinh nâu miệng hẹp 250 ml Cái 5  

32 Chai thủy tinh nâu miệng hẹp 500 ml Cái 5  

33 Chai nhỏ giọt trắng 60ml Cái 30  

34 Chai nhỏ giọt nâu 60ml Cái 30  

35 Chai nhỏ giọt trắng 125ml Cái 30  

36 Chai nhỏ giọt nâu 125ml Cái 30  

37 Quả bóp cao su Cái 10  

38 Tấm sứ hai màu 6 - 12 lỗ cái 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 
PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT 

Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo 

 TT Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo Đơn vị 
tính 

Số lượng thiết 
bị, dụng cụ 

đào tạo 
Ghi chú 

 1 Máy chiếu  Bộ 01  

 2 Bảng di động Bộ 01  

3 Bàn ghế học sinh  Bộ  15  

4 Máy lạnh Bộ  1  

5 Hệ thống âm Thanh Bộ  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

PHÒNG THỰC HÀNH MÁY TÍNH 
 

 

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo Đơn vị 
tính 

Số lượng 
thiết bị, dụng 

cụ đào tạo 
Ghi chú 

 1 

Máy chủ Intel Server System 
M20MYP1UR 
LMP1304GS810600 99AWPJ 
,1xXeon Silver 4210R,no 
RAM,1x240GB M.2 SATA,1x12 
Gb SAS backplane,2xPCIe x16 
RiserCard,2x10GbE,1x750W 
PS,3Y WTY_ M20MYP1UR 
LMP1304GS810600 99AWPJ 
Bảo hành : 3 năm 

Bộ  01  

 2 
BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ 
XA - THIN CLIENT – Bảo hành : 
1 năm 

Bộ 20   

3 KB + Mouse Logitech MK120 – 
Bảo hành : 3 năm Cái 20   

4 
MÀN HÌNH MÁY VI TÍNH 
SAMSUNG LS22C310EAEXXV – 
Bảo hành : 2 năm 

Cái 20  

5 Phần mềm diệt virus Bộ 01  

6 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 01  

7 Bảng viết  Cái 01  

8 Ghế nhựa  Cái  20  

9 Bàng giáo viên  Cái  01  

10 Máy lạnh cái 01  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


